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         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           

Bản án số:26/2021/HS-ST 

       Ngày 29-9-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Tấn Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Văn Quen – Ông Trần Văn Nước 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Lâm – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Anh Khoa - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 29 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

28/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 32/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2021 đối với các bị cáo:  

1. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1982; Nơi đăng 

ký thường trú: Ấp C, xã N, huyện D, tỉnh Trà Vinh; nơi sinh sống: Ấp C, xã N, 

huyện D, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiêp̣: buôn bán; trình độ văn hóa: 09/12; dân 

tôc̣: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông Nguyễn 

Tấn P (chết) và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1946; có chồng và 02 con; tiền án: 

Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải tuyên phạt hình phạt chính với số tiền là 

45.000.000 đồng về tội đánh bạc, tiền sự: Không có; nhân thân: xấu. Bi ̣cáo bi ̣ 

cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/8/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

2. Bị cáo Nguyễn Thanh T, sinh năm 1980; Nơi đăng ký thường trú: ấp L, 

xã D, thị xã D, tỉnh Trà Vinh; nơi sinh sống: ấp L, xã D, thị xã D, tỉnh Trà Vinh; 

nghề nghiêp̣: tài xế; trình độ văn hóa: 09/12; dân tôc̣: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: không; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1960 và bà 

Nguyễn Thị M, sinh năm 1958; có vợ và 01 con; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 

11/02/2021 bị Công an thị xã Duyên Hải xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

đánh bạc với số tiền 1.500.000 đồng; nhân thân: xấu. Bi ̣cáo bi ̣cấm đi khỏi nơi 

cư trú từ ngày 31/8/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Cáo trạng số: 29/CT-VKS-HS ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ 

và Nguyễn Thanh T về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật hình sự năm 

2015). Hành vi bị truy tố của các bị cáo như sau: Vào khoảng 21 giờ ngày 

28/4/2021, Trần Duy T, sinh năm 1987, ngụ ấp L, xã D, thị xã D đi đến tiệm 

game bắn cá của ông Nguyễn Thanh Thật thuộc ấp Láng Cháo, xã Dân Thành 

chơi game bắn cá. Đến gần 22 giờ cùng ngày, Thanh lấy ra 01 bộ lắc tài xỉu gồm 

01 nắp nhựa có quấn băng keo màu đen, 01 đĩa sành màu trắng, 03 hột xí ngầu 

bằng nhựa, màu trắng có sáu mặt đánh dấu từ 01 đến 6 nút và rủ những người có 

mặt ở trong tiệm game cùng chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Sau đó, Thanh đi 

vào trong phòng ở nhà sau, lấy 01 chiếc chiếu màu trắng và 01 chiếc chiếu màu 

đỏ trải dưới nền gạch, lấy ra số tiền 1.500.000 đồng và 01 bộ tài xỉu đã chuẩn bị 

sẵn để đánh bạc ăn thua bằng tiền. Thanh nhờ Lê Văn ấp Láng Cháo, xã Dân 

Thành, thị xã Duyên Hải, sinh năm 1974, ngụ ấp Cồn Trứng, xã Trường Long 

Hòa cầm tiền 1.500.000 đồng của Thanh để thu chi thắng thua với các con bạc. 

Hình thức lắc tài xỉu là Thanh để 03 hột xí ngầu trên cái đĩa bằng sứ màu trắng 

được đậy kín bằng nắp nhựa có quấn băng keo màu đen, người chơi đặt tiền bên 

tay phải theo hướng nhìn của nhà cái là “tài”, đặc tiền bên tay trái theo hướng 

nhìn của nhà cái là “xỉu”. Khi người chơi đặt xong thì Thanh mở (khui) cái nắp 

nhựa có quấn băng keo đen ra và cộng tổng số nút trên 03 hột xí ngầu, nếu tổng 

số nút của 03 mặt trên cùng của 03 hột xí ngầu từ 11 nút trở lên thì người đặt 

bên tài thắng, ngược lại từ 10 nút trở xuống thì người đặt bên xỉu thắng. Lúc 

này, Thanh là người trực tiếp lắc xí ngầu, Th hỗ trợ thu chi thắng thua với các 

con bạc. Đến khoảng 22 giờ 20 phút, Công an thị xã Duyên Hải phối hợp với 

Công an xã Dân Thành phát hiện và bắt quả tang các đối tượng trực tiếp tham 

gia đánh bạc gồm: Trần Duy T, Ngô Văn Te, Nguyễn Thị Thu Đ, Nguyễn Thanh 

T và một số đối tượng khác cùng với số tiền tang vật thu giữ trên chiếu bạc là 

2.600.000 đồng. 

Quá trình điều tra đã xác định được số tiền đã, đang và sẽ sử dụng để đánh 

bạc như sau: 

 - Trần Duy T khi đi mang theo số tiền 6.000.000 đồng, sử dụng số tiền 

1.500.000 đồng để đánh bạc. Khi Công an vào bắt quả tang thì Th đang cầm tiền 

nên Thanh không biết thắng hay thua. Số tiền còn lại là 4.500.000 đồng không 

dùng để đánh bạc. Ngô Văn Te khi đi mang theo 200.000 đồng. Dùng số tiền 

200.000 đồng để đánh bạc, chơi 02 ván, không nhớ đặt tài hay xỉu, thua hết 

200.000 đồng, nghỉ chơi ngồi xem thì bị bắt quả tang. Do Trần Duy T và Ngô 

Văn Te không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại 

điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Duyên Hải đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Duy T và 

Ngô Văn Te 
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- Nguyễn Thanh T khi đi mang theo 300.000 đồng dùng để đánh bạc, chơi 

khoảng 5 - 6 ván, không nhớ đặt tài hay xỉu. Khi Công an bắt quả tang thu giữ 

trên người T số tiền 300.000 đồng dùng để đánh bạc. Tuy số tiền bị cáo Nguyễn 

Thanh T dùng để đánh bạc là 300.000 đồng nhưng ngày 11/02/2021 bị cáo đã bị 

Công an thị xã Duyên Hải xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, đến 

ngày 28/4/2021 chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành 

chính. Nay lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm 

hình sự. 

- Nguyễn Thị Thu Đ không nhớ mang theo bao nhiêu tiền. Sử dụng số 

tiền 300.000 đồng để đánh bạc, đặt theo nhà cái nếu cái ăn thì ăn 100.000 đồng, 

nếu cái thua thì thua 100.000 đồng. Không nhớ chơi bao nhiêu ván, thua 

300.000 đồng thì bị bắt quả tang. Tuy số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là 300.000 

đồng nhưng bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ bị Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải 

tuyên phạt hình phạt chính với số tiền là 45.000.000 đồng về tội đánh bạc vào 

ngày 16/01/2019. Chấp hành xong ngày 28/12/2020 nên chưa được xóa án tích . 

Nay lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm hình sự. 

- Đối với ông Nguyễn Thanh Thật, lúc bắt quả tang đánh bạc thì ông Thật 

không có ở nhà và người đánh bạc khai nhận là không thấy ai xâu tiền, việc đánh 

bạc ông Thật cũng không biết nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Đối với Lê Văn Th chỉ giúp Trần Duy T thu chi thắng thua, không tham 

gia đánh bạc để thu lợi bất chính nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 

Th. 

Đối với số tiền chênh lệch 600.000 đồng thu trên chiếu bạc là của một số 

đối tượng vào chơi một lúc rồi bỏ đi, chưa chứng minh được, khi nào làm rõ sẽ 

xem xét xử lý sau. 

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ và Nguyễn 

Thanh T đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc, số tiền dùng để đánh bạc như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải mô tả và truy tố. 

Trong phần tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn 

giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ và Nguyễn Thanh T 

như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải, đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

- Về hình phạt:  

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; Đ i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T số tiền 20 triệu đến 

25 triệu đồng. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; Đ s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ số tiền 30 triệu đến 

35 triệu đồng. 

- Về vật chứng: Kiểm sát viên đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 nắp nhựa có 

quấn băng keo đen; 01 đĩa sành màu trắng; 03 hột xí ngầu bằng nhựa màu trắng, 
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có 06 mặt được in khuyết lần lượt từ một đến 6 nút; 02 chiếc chiếu gồm 01 chiếc 

chiếu màu đỏ và 01 chiếc chiếu màu trắng; Đồng thời tuyên tịch thu nộp ngân 

sách nhà nước số tiền dùng để đánh bạc là 600.000 đồng hiện đang gửi trong tài 

khoản: 3949.0.1122474.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải 

tại Kho bạc nhà nước thị xã Duyên Hải. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ và Nguyễn Thanh T đã thành 

khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tại phiên tòa của các bị 

cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp lời khai 

của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liêụ khác có 

trong hồ sơ vu ̣án. Với các tình tiết và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, Hôị 

đồng xét xử có đủ chứng cứ để xác điṇh: Vào tối ngày 28/4/2021, tại tiệm game 

bắn cá của ông Nguyễn Thanh Thật thuộc ấp L, xã D, thị xã D, bị cáo Nguyễn 

Thị Thu Đ cùng với Nguyễn Thanh T tham gia đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu 

ăn thua bằng tiền với Trần Duy T. Số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ dùng để 

đánh bạc là 300.000 đồng nhưng bị cáo Đ có 01 tiền án về tội đánh bạc và 

Nguyễn Thanh T dùngsố tiền để đánh bạc là 300.000 đồng nhưng bị cáo cũng có 

01 tiền sự về hành vi đánh bạc. Như vậy, đã có đầy đủ cơ sở kết luận hành vi 

của bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ và Nguyễn Thanh T phạm tội “Đánh bạc” theo 

khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Duyên Hải truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ và Nguyễn Thanh T về tội 

“Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015là hoàn toàn 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[2] Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã thẩm tra các quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều đúng quy 

định pháp luật. Những người tham gia tố tụng không khiếu nại hay có ý kiến nào 

khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi của người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Vì vậy, các quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công 

cộng được Nhà nước bảo vệ. Các bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 

Cho nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hành vi do các bị cáo gây ra.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá 

trình nghị án, Hội đồng xét xử đã xem xét hết các tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với các bị cáo như: bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ và Nguyễn Thanh T có 

thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải được quy định tại Đ s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội lần đầu 
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thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại Đ i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Về hình phạt:  

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ mặc dù đã bị Tòa án xử phạt tiền 45.000.000 

đồng về hành vi đánh bạc. Thay vì ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội trước đây 

của mình thì nay bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Đối với bị cáo 

Nguyễn Thanh T mặc dù có dùng số tiền đánh bạc như bị cáo Nguyễn Thị Thu 

Đ là 300.000 đồng nhưng bị cáo T phạm tội đánh bạc lần đầu. Vì vậy, mức hình 

phạt mà Kiểm sát viên đề nghị áp dụng đối với từng bị cáo là tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội và phù hợp quy định của pháp luật. 

 [6] Về vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng của Kiểm sát viên là có căn cứ, 

đúng quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [7] Về án phí: bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Thị Thu Đ không thuộc 

trường hợp được miễn nộp án phí, giảm án phí và không thuộc trường hợp 

không phải nộp án phí nên phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Bị cáo 

Nguyễn Thanh T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. Bị cáo 

Nguyễn Thị Thu Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ phạm tội “Đánh bạc”.  

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Đánh bạc”.  

- Về hình phạt:  

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; Đ i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T số tiền 20 triệu đồng. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; Đ s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Đ số tiền 30 triệu 

đồng. 

- Về vật chứng:  

+ Áp dụng Đ c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tịch thu 

và tiêu hủy:  01 nắp nhựa có quấn băng keo đen; 01 đĩa sành màu trắng; 03 hột 

xí ngầu bằng nhựa màu trắng, có 06 mặt được in khuyết lần lượt từ một đến 6 

nút; 02 chiếc chiếu gồm 01 chiếc chiếu màu đỏ và 01 chiếc chiếu màu trắng;  

+ Áp dụng Đ b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tuyên 

tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 600.000 đồng hiện đang gửi trong tài 

khoản: 3949.0.1122474.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải 

tại Kho bạc nhà nước thị xã Duyên Hải theo ủy nhiệm chi lập ngày 31/8/2021. 
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 Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Đ 

a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Thanh T  

và Nguyễn Thị Thu Đ mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 

đồng.  

Các bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Thị Thu Đ có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp, bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                       

- TAND Tỉnh Trà Vinh;                         

- VKSND tỉnh Trà Vinh; 

- VKSND TX.Duyên Hải;                        

- Chi cục THADS TX.Duyên Hải; 

- THAHS Công an TX.Duyên Hải; 

- CQĐT Công an thị xã Duyên Hải; 

- UBND xã Ngũ Lạc, Dân Thành;  

- Bị cáo;  

- Lưu: hồ sơ vụ án.                                                                

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Dương Tấn Thanh 

 

          

 


